BIỂU MẪU BÁO CÁO 
(Kèm theo Công văn số ............ ngày ........... của ..........)
1. Thông tin chung
- Cơ quan: 


- Địa chỉ liên hệ: 


- Điện thoại: 

- Địa chỉ thư điện tử liên hệ: 


2. Số liệu báo cáo 
2.1. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị hoàn toàn dưới dạng điện tử (hoàn toàn không dùng văn bản giấy): ...... %
2.2. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử (song song với văn bản giấy): ...... %
2.3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 (đối với các đơn vị có thủ tục hành chính)
a) Tổng số thủ tục hành chính đã được tin học hóa: ........  và tỷ lệ ….% thủ tục hành chính đã được tin học hóa so với tổng số tất cả thủ thục hành chính của đơn vị đang thực hiện.
b) DVCTT mức độ 3:

- Tổng số DVCTT mức độ 3: .....
- Tổng số DVCTT mức độ 3 có phát sinh hồ sơ trực tuyến: .....
- Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) qua các DVCTT mức độ 3 từ đầu năm đến nay (tính từ 01/01/2017 đến 31/5/2017): ......... 
- Tổng số hồ sơ của các DVCTT mức độ 3 vẫn được người dân, doanh nghiệp gửi xử lý trực tiếp (hồ sơ không trực tuyến) từ đầu năm đến nay (tính từ 01/01/2017 đến 31/5/2017): .........
- Tỷ lệ …..% hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua DVCTT mức độ 3 (hồ sơ trực tuyến) so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết thông thường.
c) DVCTT mức độ 4:

- Tổng số DVCTT mức độ 4: .....
- Tổng số DVCTT mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến: .....
- Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) qua các DVCTT mức độ 4 từ đầu năm đến nay (tính từ 01/01/2017 đến 31/5/2017): .........

- Tổng số hồ sơ của các DVCTT mức độ 4 vẫn được người dân, doanh nghiệp gửi xử lý trực tiếp (hồ sơ không trực tuyến) từ đầu năm đến nay (tính từ 01/01/2017 đến 31/5/2017): .........
- Tỷ lệ …..% hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua DVCTT mức độ 4 (hồ sơ trực tuyến) so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết thông thường.
d) Danh sách chi tiết DVCTT mức độ 3, 4:
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2.4. Tình hình sử dụng chữ ký số.
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	Tổng số thiết bị Chữ ký số đã được cấp
	Tổng số thiết bị Chữ ký số chuyển công tác, nghỉ hưu
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	Người cung cấp thông tin

Họ tên:................................................

Số điện thoại di động:.........................

Email:...................................................
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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